Phụ lục XXVIII-B

BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND

ngày 16 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Tên, chủng loại máy móc, thiết bị chuyên dùng
	ĐVT
	Số lượng tối đa
	Ghi chú

	
	
	
	
	Căn cứ pháp lý đề xuất
	 Mục đích sử dụng, sự cần thiết phải trang bị tài sản 

	
	
	
	
	
	

	1
	Máy chuẩn đoán lỗi xe ô tô
Cấu hình máy:
- CPU: 7420 octa 2.1ghz.
- Hệ điều hành: Android 6.0.
- RAM: 3Gb.
- Bộ nhớ trong: 64 Gb.
- Màn hình cảm ứng 10.1"(1280x800 pixel).
- Pin: 6300 mAh.
- Bộ đổi nguồn AC/DC; Cáp nguồn AC; Cáp nguồn ắc quy.
- Cáp nguồn châm thuốc.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	2
	Mô hình trợ lái điện tử có chuẩn đoán Pan
Chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Được sử dụng để đồng bộ các tín hiệu cảm biến điều khiển theo các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống giúp cho ECU có được các giữ kiện đầu vào gần với thực tế nhất để điều khiển (tăng tính chính xác và trực quan trong đào tạo).
Cho phép đặt chế độ hoạt động của hệ thống một cách tự động (Auto) hoặc tùy chỉnh (Manual).
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	3
	Mô hình động cơ phun xăng điều khiển điện tử ECU kèm theo hệ thống điều hòa không khí (hoạt động được)

Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	4
	Mô hình động cơ xăng 4 xi lanh sử dụng bộ chế hòa khí (hoạt động được)
Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	5
	Mô hình đào tạo vận hành, chẩn đoán động cơ Diesel 4 xi lanh điều khiển phun nhiên liệu bằng điện tử EDC với bộ tạo pan điện tử

Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	6
	Mô hình tháo lắp hộp số thường ngang
Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	7
	Mô hình tháo lắp hộp số thường dọc
Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	8
	Mô hình đào tạo hệ thống phanh ABS-EBD (hệ thống phân khối lực phanh) với bộ tạo pan, chẩn đoán điện tử

Thiết bị bao gồm:

Mô hình hệ thống phanh ABS-EBD.
Thiết bị (mô hình) sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001:2015 và tiêu chuẩn. 
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	9
	Mô hình động cơ dầu 4 xy lanh bơm cao áp VE (hoạt động được)

Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.

Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.

Động cơ bao gồm đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như: Thân máy, nắp máy, các te, cơ cấu phối khí, cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cụm piston - xi lanh.
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	10
	Mô hình động cơ dầu 4 xi lanh bơm cao áp PE (hoạt động được)

Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	2
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	11
	Mô hình hộp số tự động (hoạt động)

Thiết bị (mô hình) sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO9001:2015 và tiêu chuẩn Quản lý Môi trường ISO14001:2015.

Linh kiện chính đã qua sử dụng và được làm mới, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	12
	Panen mạch ô tô: Hệ thống chiếu sáng, đánh lửa, tín hiệu, khởi động

Thiết bị (mô hình) cho đào tạo nghề sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015.
Linh kiện chính là vật tư đã qua sử dụng, được làm mới đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng phục vụ cho công tác đào tạo nghề.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	13
	Mô hình tổng thành hệ thống điện - gầm - động cơ xe ô tô
- Thiết bị sản xuất năm 2020 theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001:2015. 
- Loại động cơ: 4 xi lanh thẳng hàng,16 xu páp, DOHC, Dual VVT-i.
- Hệ thống phun xăng điện tử đa điểm.
	Bộ
	1
	Theo nhu cầu thực tế
	Theo nhu cầu thực tế phát triển công nghệ ô tô 

	14
	Máy tính để bàn 
- Bộ vi xử lý: Intel Core i7-11700 (8
Cores/16MB/16T/2.5GHz to 4.9GHz/65W);
supports Windows 10/Linux.
-Bộ nhớ ram: 8GB (1x8GB) DDR4 non ECC
memory.
- Lưu trữ: M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 Self.
Encrypting Opal 2.0 Solid State Drive, M2X3.5 Screw for SSD/DDPE.
- Màn hình tối đa 23.8 inch.
	Bộ
	85
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ giảng dạy đào tạo

	15
	                                                                   Máy tiện vạn năng 342x760, ERL-1330
  
	Bộ
	12
	Theo nhu cầu thực tế
	Phục vụ giảng dạy đào tạo


